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PL03/TBG2020
BẢNG GIÁ THỰC ĐƠN 2020
 ( Áp dụng cho bàn 10 người, dưới 10 người tăng thêm 10%)
THỰC ĐƠN 100.000 ĐỒNG/ NGƯỜI

MENU 1
1. SU HÀO XÀO LÒNG GÀ

2. XÀ LÁCH DẦU GIẤM TRỨNG

3. CÁ BÔNG LAU KHO GỪNG

4. THỊT BA CHỈ RIM 

5. ĐẬU KHUÔN CHIÊN MỠ HÀNH

6. CANH CẢI THỊT XAY

7. CƠM TRẮNG

8. TRÁI CÂY
MENU 2 
1. ĐẬU HŨ SỐT TỨ XUYÊN

2. RAU MUỐNG XÀO TỎI

3. BA CHỈ CHÁY CẠNH-DƯA CHUA

4. GÀ KHO XẢ ỚT

5. CÀ TÍM NƯỚNG MỠ HÀNH

6. CANH CÀ CHUA TRỨNG

7. CƠM TRẮNG

8. TRÁI CÂY

MENU 3
1. CẢI THÌA XÀO NẠC THĂN

2. CÁ NGỪ KHO THƠM

3. BẦU LUỘC MUỐI MÈ

4. TRỨNG CHIÊN THỊT

5. BA CHỈ CHIÊN LẮC XẢ TẮC

6. CANH Ổ QUA THỊT

7. CƠM TRẮNG

8. TRÁI CÂY
MENU 4
1. MƯỚP XÀO LÒNG GÀ

2. RAU MUỐNG XÀO TỎI

3. ĐẬU KHUÔN SỐT CÀ

4. CÁ TRÊ CHIÊN GIÒN

5. THỊT HEO KHO TIÊU

6. CANH BÍ XANH THỊT BẰM

7. CƠM  TRẮNG

8. TRÁI CÂY

                            THỰC ĐƠN 110.000 ĐỒNG/ NGƯỜI

MENU 1
1. SƯỜN HEO KHO THƠM
2. DƯA CẢI XÀO HEO QUAY
3. BẦU LUỘC-MUỐI MÈ

4. TRỨNG CHIÊN THỊT

5. CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN GIÒN

6. CANH CẢI XANH NẤU THỊT

7. CƠM TRẮNG

8. TRÁI CÂY

MENU 2
1. GÀ KHO XẢ ỚT

2. THỊT BA CHỈ HẤP LÁ DỨA

3. RAU BÍ XÀO TỎI

4. ĐẬU KHUÔN SỐT CÀ

5. BÒ XÀO RAU QUẢ

6. CANH BẦU NẤU TÔM

7. CƠM TRẮNG

8. TRÁI CÂY

MENU 3
1. THỊT BA CHỈ NƯỚNG LÁ MOC MẬT

2. RAU BÍ XÀO TỎI

3. CÁ LÓC KHO NƯỚC DỪA
4. BÒ XÀO ĐẬU VE

5. CÀ TÍM  ĐÚT LÒ-MỠ HÀNH
6. CANH CUA TẬP TÀNG-CÀ PHÁO

7. CƠM

8. TRÁI CÂY

MENU 4

1. CÁ DIÊU HỒNG KHO HÀNH

2. TRỨNG CHIÊN THỊT

3. BÒ XÀO CHUA NGỌT

4. BA CHỈ CHÁY CẠNH-DƯA CHUA
5. CẢI NGỒNG LUỘC CHẤM CHAO

6. CANH BÍ ĐỎ  THỊT

7. CƠM TRẮNG

8. TRÁI CÂY

THỰC ĐƠN 130.000 ĐỒNG/ NGƯỜI

MENU 1
1. GÀ KHO XẢ ỚT
2. THỊT HEO  CHIÊN LẮC XẢ TẮC

3. BÒ XÀO THẬP CẨM

4. CẢI XANH XÀO TỎI

5. TRỨNG CUỘN XÚC XÍCH

6. CANH LAGHIM THỊT

7. CƠM TRẮNG
8. TRÁI CÂY
MENU 2
1. THỊT HEO RIM MẮM XẢ

2. CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN GIÒN

3. GÂN BÒ XÀO CẢI XANH

4. RAU BÍ XÀO TỎI

5. ĐẬU HŨ SỐT TỨ XUYÊN

6. CANH CUA CÀ PHÁO

7. CƠM TRẮNG

8.    TRÁI CÂY

MENU 3
1. THỊT BA CHỈ RANG GIỀNG

2. BÒ XÀO LÁ LỐT

3. CẢI NGỒNG XÀO TỎI

4. CÁ BỐNG KHO TIÊU

5. TRỨNG CHIÊN THỊT

6. CANH CHUA CÁ LÓC

7. CƠM TRẮNG

8. TRÁI CÂY

MENU 4
1. GÀ KHO GỪNG

2. CHẢ CÁ CHIÊN-THÌ LÀ

3. CẢI THÌA XỐT  DẦU HÀO

4. SƯỜN KHO THƠM
5. ĐẬU KHUÔN NHỒI THỊT SỐT CÀ

6. CANH CÁ NẤU NGÓT

7. CƠM TRẮNG

8. TRÁI CÂY

THỰC ĐƠN 150.000 ĐỒNG/ NGƯỜI
MENU 1

1. HEO RỪNG HẤP

2. GÂN BÒ XÀO CẢI XANH

3. CÁ KÈO KHO TỘ

4. THỊT BA CHỈ NƯỚNG  GIẢ CẦY-DƯA

5. RAU BÍ XÀO TỎI

6. CÁ ĐIÊU HỒNG  NẤU NGÓT

7. CƠM

8. TRÁI CÂY

MENU 2
1. CHẢ GIÒ HẢI SẢN-SALAT

2. THỊT HEO NƯỚNG THÁI – DƯA CHUA
3. CÁ KÈO KHO RAU RĂM

4.  XU XU XÀOLÒNG GÀ

5. THỊT KHO TÀU
6. CANH CUA CÀ PHÁO

7. CƠM

8. TRÁI CÂY

MENU 3
1. SƯỜN HEO NƯỚNG XẢ
2.
CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN MẮM XOÀI

3.
GÂN BÒ  XÀO CÀ ĐẮNG

4. 
RAU  RỪNG LUỘC KHO QUẸT

5.
GÀ KHO XẢ ỚT


6.
CANH CẢI THẢO -THỊT

7.
CƠM 

8,
TRÁI CÂY

MENU 4
1. CHẢ CÁ CHIÊN-THÌ LÀ

2. THỊT KHO TRỨNG

3. BÒ XÀO HÀNH CẦN

4. BẮP SÚ LUỘC-
5. CÀ CHUA NHỒI THỊT

6. CANH CHUA CÁ LÓC

7. CƠM

8. TRÁI CÂY

THỰC ĐƠN 160.000 ĐỒNG/ NGƯỜI

MENU 1
1. GÀ HẤP LÁ CHANH

2. BÒ XÀO RAU CỦ

3. CẢI XANH XÀO TỎI

4. CÁ  TRẮM KHO GIỀNG 

5. TRỨNG CHIÊN THỊT

6. CANH CUA CÀ PHÁO

7. CƠM TRẮNG

8. TRÁI CÂY
MENU 2
1. CHẢ GIÒ HẢI SẢN

2. MỰC XÀO CHUA NGỌT

3. CẢI THÌA XÀO DẦU HÀO

4. SƯỜN RIM NƯỚC DỪA

5. CÁ RÔ KHO KHẾ

6. CANH BÍ XANH -THỊT 
7. CƠM TRẮNG

8. TRÁI CÂY

MENU 3
1. GÀ CHIÊN MẮM

2. RAU BÍ XÀO TỎI

3. TÔM XÀO BẦU SAO

4. CÀ  TÍM  CUỘN THỊT HẤP

5. CÁ LÓC KHO GỪNG

6. CANH CUA TẬP TÀNG

7. CƠM TRẮNG

8. TRÁI CÂY

MENU 4
1. SƯỜN NƯỚNG  MẬT ONG – DƯA 

2. CÁ RÔ CHIÊN MẮM XOÀI

3. XÀ LÁCH DẦU GIẤM TRỨNG

4. TIM CẬT XÀO THẬP CẨM

5. GÀ KHO MĂNG

6. CANH Ổ QUA NHỒI THỊT

7. CƠM TRẮNG

8. TRÁI CÂY

THỰC ĐƠN 180.000 ĐỒNG/ NGƯỜI
MENU 1
1. HEO RỪNG XÀO XẢ ỚT

2. ẾCH CHIÊN BƠ

3. BÒ XÀO CẢI XANH

4. CÁ DIÊU HỒNG KHO HÀNH

5. RAU QUẢ LUỘC -KHO QUẸT

6. CANH KHOAI SỌ SƯỜN NON

7. CƠM TRẮNG

MENU 2
1. BÒ LÚC LẮC KHOAI TÂY

2. NEM RÁN HÀ NỘI

3. RAU BÍ XÀO TỎI

4. MỰC XÀO CHUA CAY

5. CÁ KÈO KHO RAU RĂM

6. CANH MƯỚP LÒNG GÀ

7. CƠM

8. TRÁI CÂY

MENU 3

1. THỎ XÀO XẢ ỚT

2. GÂN BÒ XÀO HÀNH CẦN 

3. CÁ LĂNG KHO TỘ

4. CÀ TÍM  NHỒI THỊT ĐÚT LÒ

5. RAU BÍ XÀO TỎI

6. CANH CUA TẬP TÀNG CÀ PHÁO

7. CƠM TRẮNG

8. TRÁI CÂY

MENU 4
1. VỊT QUAY LU  
2. CÁ DIÊU HỒNG UM DƯAI

3. RAU RỪNG KHO QUẸT

4. BÒ XÀO CHUA NGỌT

5. GÀ KHO COCA

6. CANH  SỪỜN NẤU MĂNG CHUA

7. CƠM TRẮNG

8. TRÁI CÂY

THỰC ĐƠN 190.000 ĐỒNG/ NGƯỜI
MENU 1
1. GÀ HẤP LÁ CHANH

2. CHẢ ỐC NƯỚNG LÁ LỐT
3. RAU QUẢ & SU SU LUỘC

4. CÁ BỐNG LAU KHO TỘ

5. DIỀM SỤN NƯỚNG
6. RAU MUỐNG XÀO TỎI

7. CANH  CÁ LĂNG MĂNG CHUA

8. CƠM TRẮNG

9. TRÁI CÂY

MENU 2
1. CÀ TÍM HẢI SẢN 

2. BÒ NƯỚNG BAO QUẢN-SALAT

3. GÀ CHIÊN MẮM

4. CÁ LÓC KHO NƯỚC DỪA

5. RAU BÍ XÀO TỎI

6. TRỨNG  CUỘN XÚC XÍCH

7. CANH CÁ LĂNG LÁ GIANG

8. CƠM TRẮNG

9. TRÁI CÂY

MENU 3
1. GÀ NƯỚNG LÁ MÓC MẬT
2. ẾCH HẤP MƯỚP

3. XÀ LÁCH DẦU GIẤM TRỨNG

4. CÀ CHUA NHỒI THỊT 

5. CÁ KÈO KHO TỘ

6. BÒ XÀO RAU CỦ

7. CANH CHUA CÁ LÓC

8. CƠM TRẮNG

9. TRÁI CÂY
MENU 4
1. CÁ ĐIÊU HỒNG ĐÚT LÒ SỐT CAY

2. HEO RỪNG HẤP XẢ

3. TRỨNG CUỘN XÚC XÍCH
4. CẢI NGỒNG XÀO BÒ

5. CÀ TÍM NƯỚNG MỠ HÀNH

6. SƯỜN HEO KHO THƠM

7. CANH GÀ LÁ GIANG

8. CƠM

9. TRÁI CÂY

THỰC ĐƠN 210.000 ĐỒNG/NGƯỜI

MENU 1
1. GÀ XÉ PHAY
2. CÁ ĐIÊU HỒNG KỲ LÂN
3. CHẢ ỐC NƯỚNG GIẤY BẠC
4. BÒ XÀO RAU BÍ
5. CÁ LĂNG KHO TỘ

6. RAU QUẢ LUỘC –KHO QUẸT
7. CANH CUA CÀ PHÁO

8. CƠM TRẮNG

9. TRÁI CÂY
MENU 2
1. SƯỜN HEO NƯỚNG GIẢ CẦY
2. GÀ NÚI QUAY

3. HEO RỪNG HẤP XẢ
4. NGŨ QUẢ LUỘC

5. CÁ BỐNG KHO TỘ

6. RAU LANG XÀO TỎI

7. CANH CÁ DIÊU HỒNG NẤU NGÓT

8. CƠM TRẮNG

9. TRÁI CÂY
THỰC ĐƠN 230.000 ĐỒNG/ NGƯỜI

MENU 1

1. ĐUÔI HEO TẦN BÍ ĐỎ
2. THỎ RƠM VÀNG

3. CÁ LÓC PHỦ TUYẾT TRẮNG

4. BÒ XÀO HÀNH CẦN

5. CÁ LĂNG KHO TỘ

6. RAU RỪNG LUỘC KHO QUẸT

7. CANH CUA CÀ PHÁO

8. CƠM TRẮNG

9. TRÁI CÂY
MENU 2
1. THỎ XÀO XẢ ỚT
2. GÀ NÚI QUAY

3. ỐC NHỒI THỊT  HẤP XẢ
4. TRỨNG CHIÊN THỊT
5. CÁ BỐNG KHO TỘ

6. RAU LANG XÀO TỎI

7. CANH CÁ DIÊU HỒNG NẤU NGÓT

8. CƠM TRẮNG

9. TRÁI CÂY
MENU 3
1. MỰC CƠM CHIÊN GIÒN

2. VỊT LUỘC - MẮM GỪNG

3. ỐC UM CHUỐI
4. XÀ LÁCH DẦU GIẤM TRỨNG

5. SƯỜN RIM NƯỚC DỪA

6. BÒXÀO CẢI BÓ XÔI
7. CANH CÁ LĂNG MĂNG CHUA

8. CƠM TRẮNG

9. TRÁI CÂY
MENU 4
1. GỎI CÀ ĐẮNG CÁ CƠM

2. GÀ HẤP TÀU XÌ
3. CÁ LÓC QUAY MÍA
4. BẦU LUỘC MUỐI MÈ

5. BÒ XÀO RAU QUẢ

6. THỊT BA CHỈ RIM TÔM

7. CANH CẢI XANH CÁ RÔ ĐỒNG

8. CƠM TRẮNG

9. TRÁI CÂY

THỰC ĐƠN 250.000 ĐỒNG/ NGƯỜI
MENU 1
1. LƯƠN CUỐN MỠ CHÀI

2. HEO RỪNG HẤP XẢ

3. TÔM NHẢY SÓC LÁ CHANH

4. RAU BÍ XÀO TỎI

5. CÁ LĂNG KHO TỘ

6. TIM CẬT XÀO THẬP CẨM

7. CANH CÀ ĐẮNG CÁ CƠM

8. CƠM

9. TRÁI CÂY

MENU 2
1. GÀ HẤP MẮM NHỈ

2. THỎ XÀO XẢ ỚT

3. CÁ KỲ LÂN

4. BÒ XÀO LÁ Ổ QUA

5. XÀ LÁCH DẦU GIẤM TRỨNG

6. THỊT RIM NƯỚC DỪA

7. CANH BẦU SAO NẤU TÔM

8. CƠM

9. ĐÔNG SƯƠNG DỪA

THỰC ĐƠN 270.000 ĐỒNG/NGƯỜI
MENU 1

1. GÀ NÚI NƯỚNG

2. HEO ĐỒNG BÀO ĐÚT LÒ

3. CÁ LÓC HẤP BẦU

4. BÒ XÀO CHUA NGỌT

5. RAU RỪNG KHO QUẸT

6. CÁ BỐNG KHO TƯƠNG BẦN

7. CANH CẢI BÓ XÔI GIÒ  VIÊN

8. CƠM

9. TRÁI CÂY 

MENU 2 
1. NEM RÁN HÀ NỘI
2. CÁ CHẼM NGŨ SẮC
3. GÀ THƯNG NGÃI CỨU

4. HEO QUAY XÀO DƯA CẢI

5. RAU QUẢ HẤP -KHO QUẸT

6. SƯỜN KHO THƠM

7. CANH  CUA CÀ PHÁO

8. CƠM
9. TRÁI CÂY

THỰC ĐƠN 290.000 ĐỒNG/ NGƯỜI
MENU 1
1. BÒ NƯỚNG BAO QUẢN
2. CÁ TRẮM GIÒN UM DƯA 

3. NGŨ QUẢ HẤP

4. BÒ CUỘN XẢ NƯỚNG -KHOAI TÂY

5. RAU LANG XÀO TỎI

6. CÁ KÈO KHO RAU RĂM

7. CANH NGHÊU THÌ LÀ

8. CƠM TRẮNG

9. CHÈ SEN

MENU 2
1. GÀ ÁC TIỀM HẠT SEN

2. BÒ LĂN THÁI
3. DÊ HẤP TÍA TÔ 

4. NGŨ QUẢ HẤP

5. CÁ LĂNG KHO TỘ 

6. BÒ XÀO HOA THIÊN LÝ

7. CANH DƯA CHUA SƯỜN NON

8. CƠM TRẮNG

9. TRÁI CÂY THẬP CẨM


 MENU 3
1. CHIM CÚT TẦN BÍ ĐỎ

2. NHÍM HẤP THỐ
3. VỊT HOM
4. BÒ XÀO MĂNG TRÚC

5. NGŨ QUẢ HẤP KHO QUẸT

6. TÔM ĐỒNG RIM BA CHỈ

7. CANH Ổ QUA NHỒI THỊT

8. CƠM

9. TRÁI CÂY  THẬP CẨM

THỰC ĐƠN 310.000 ĐỒNG/NGƯỜI
MENU 1
1. BÔ CÂU  TIỀM THUỐC BẮC

2. GÀ NƯỚNG -CƠM LAM

3. CÁ MÕM TRÂU UM MĂNG  RỪNG

4. ĐỌT SU SU XÀO TỎI

5. NAI XÀO NẤM

6. TÔM ĐỒNG RAM LÁ CHANH

7. CANH HOA LÝ CHẢ CÁ

8. CƠM
9. BÁNH TUYẾT SỨ

MENU 2  

1. TRỨNG NON HẤP NGÃI CỨU

2. CÁ MÚ HẤP HỒNG KOONG

3. MỰC CƠM CHIÊN GIÒN

4. BÒ XÀO HOA LÝ

5. RAU LANG XÀO TỎI

6. TÔM RIM BA CHỈ

7. CANH CẢI BÓ XÔI GIÒ VIÊN

8. CƠM
9. TRÁI CÂY THẬP CẨM
THỰC ĐƠN 330.000 ĐỒNG/NGƯỜI
MENU1 
1. GÂN NAI TIỀM THUỐC BẮC

2. NHÍM HẤP THỐ

3. CÁ BỚP NƯỚNG DỪA

4. GÀ QUAY LÁ MẮT MẤT

5. TÔM ĐỒNG RAM BA CHỈ

6. RAU LANG XÀO TỎI

7. BÒ XÀO CẢI BÓ XÔI

8. CANH CẢI NON CÁ THÁC LÁC

9. CƠM

10. SINH TỐ

MENU 2 

1. SÚP VI CÁ 

2. CÁ TẦM NƯỚNG MUỐI ỚT

3. BÒ SỐT NẤM-KHOAI TÂY

4. TÔM XÀO BẮP NON

5. RAU RỪNG XÀO TỎI

6. GÀ KHO GỪNG

7. CABH CÁ LĂNG LÁ GIANG

8. CƠM

9. TRÁI CÂY THẬP CẨM

THỰC ĐƠN 350.000 ĐỒNG/NGƯỜI
MENU1 

1. SÚP HẢI SẢN TÓC TIÊN                              1. GÀ ÁC TIỀM BÁT  TRÂN

2. CÁ TẦM NƯỚNG DỪA                                 2. CÁ MÚ HẤP TÀU XÌ             
3. NHÍM NẤU HON                                            3. BÒ LĂN THÁI
4. NAI NƯỚNG LỤI                                            4.TÔM XÀO BẮP NON
5. HẾN XÀO BÔNG HẸ                                      5.RAU BÍ XÀO TỎI
6. TRỨNG CUỘN DĂM BÔNG                          6.SƯỜN HEO KHO THƠM
7. RAU BÍ XÀO TỎI                                            7.NGŨ QUẢ HẤP-KHO QUẸT-
8. CANH CÁ LĂNG MĂNG CHUA                    8.CANH CẢI NON CÁ RÔ ĐỒNG
9. CƠM                                                                  9. CƠM
10. TRÁI CÂY THẬP CẨM                                  10. BÁNH TUYẾT SỨ
THỰC ĐƠN 370.000 ĐỒNG/NGƯỜI
MENU1






MENU2
1. SÚP VI CÁ CỒI SÒ ĐIỆP                                          1-GÂN NAI TIỀM TRÙNG THẢO HOA
2. HEO ĐỒNG BÀO QUAY LÁ MẮT MẬT                2-DÊ HẤP TÍA TÔ
3. NAI SỐT TIÊU XANH – KHOAI TÂY CHIÊN       3-CÁ TRÌNH NƯỚNG MUỐI ỚT
4. GÀ NƯỚNG CƠM LAM                                            4-TÔM NHẢY LÁ CHANH
5. NHÍM NẤU HON                                                       5-NAI XÀO LÁ LỐT
6. BÒ  XÀO CẢI BÓ XÔI                                               6-CẢI THÌA ĐÔNG CÔ XỐT DẦU                           
7. CÁ LĂNG KHO TỘ                                                         HÀO
8. CANH Ổ QUA NHỒI THỊT                                        7-THỊT HEO KHO TÀU
9. CƠM                                                                             8-CÁNH CÁ LĂNG LÁ GIANG
10. BƯỞI DA XANH                                                         9-CƠM
                                                                                                  10-TRÁI CÂY THẬP CẨM
THỰC ĐƠN 390.000 ĐỒNG/NGƯỜI
MENU1
1. HEO RỪNG 5 MÓN : LÒNG, DỒI, HẤP. NƯỚNG. SÁO MĂNG

2. NGŨ QUẢ HẤP

3. CÁ LĂNG NƯỚNG

4. NAI   NƯỚNG-CƠM LAM

5. CHÈ SEN LONG NHÃN

MENU 2
1. BỒ CÂU TIỀM THUỐC BẮC

2. NHÍM HẤP XẢ
3. KỲ ĐÀ NẤU HON

4. GÀ NÚI NƯỚNG CƠM LAM

5. RAU RỪNG XÀO TỎI

6. HEO RỪNG KHO TÀU 
7. BÒ XÀO THIÊN LÝ

8. CANH CÁ LĂNG MĂNG CHUA

9. CƠM

10. KEM TRÁI CÂY

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
